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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 15 tháng 12 năm 2016


BÁO CÁO NHANH

Công tác trực ban phòng chống thiên tai ngày 14/12/2016
I. TÌNH HÌNH THỜI TIẾT (Theo tin từ Trung tâm Dự báo KTTVTW) 
1. Tình hình lũ trên các sông miền Trung:
Đêm 14/12, sáng 15/12, lũ trên các sông ở Thừa Thiên Huế đến Quảng Ngãi đã đạt đỉnh và đang xuống. 

Mực nước cụ thể tại một số trạm chính như sau: 

	TT
	Sông
	Trạm
	Đỉnh lũ
	MN 04h00 ngày  15/12
	DB 6-12h tới

	
	
	
	MN

(m)
	Thời gian
	So với mức BĐ
	
	

	
	
	
	
	
	
	MN
(m)
	So với mức BĐ
	MN
(m)
	So với mức BĐ

	1
	Bồ
	Phú Ốc
	4,24
	19h00 14/12
	< BĐ3 0,26m
	3,97
	< BĐ3 0,53m
	4,00
	< BĐ3 0,50m

	2
	Hương
	Kim Long
	2,66
	2h00 15/12
	>BĐ2

0,66m 
	2,53
	>BĐ2

0,53m
	2,60
	>BĐ2

0,60m

	3
	Vu Gia
	Ái Nghĩa
	8,96
	2h00

15/12
	<BĐ3

0,04m
	8,87
	< BĐ3 0,13m
	8,50
	< BĐ3 0,50m

	4
	Thu Bồn
	Giao Thủy
	7,77
	1h00

15/12
	>BĐ2

0,27m
	7,74
	>BĐ2

0,24m
	7,50
	BĐ2

	5
	Thu Bồn
	Câu Lâu
	
	
	
	3,61
	< BĐ3 0,39m
	3,70
	< BĐ3 0,30m


	6
	Trà Khúc
	Trà Khúc
	4,96
	23h00

14/12
	<BĐ2

0,04m
	4,60
	<BĐ2

0,40m
	BĐ1-BĐ2

	7
	Vệ
	Sông Vệ
	4,38
	22h

14/12
	<BĐ3

0,12m
	3,70
	>BĐ2

0,20m
	

	8
	Kone
	Thạnh Hòa
	8,22
	22h00 12/12
	>BĐ3

0,22m
	7,52
	> BĐ2 0,52m
	7,80
	< BĐ3 0,20m

	9
	Ba 
	Phú Lâm
	4,01
	22h00

13/12
	> BĐ3 0,31m
	1,93
	> BĐ1 0,23m
	BĐ1-BĐ2


Dự báo: Trong 6-12 giờ tới, lũ trên các sông ở Quảng Trị, Bình Định, hạ lưu sông Thu Bồn tiếp tục lên, các sông ở Thừa Thiên Huế, Quảng Ngãi có khả năng lên lại, các sông ở Phú Yên biến đổi chậm.
2. Tin gió mùa Đông Bắc và mưa lớn diện rộng ở miền Trung: 
Sáng sớm 15/12, không khí lạnh đã ảnh hưởng đến một số nơi ở Tây Bắc Bộ và Trung Trung Bộ. Ở vịnh Bắc Bộ đã có gió Đông Bắc mạnh cấp 7, giật cấp 8. Ngày và đêm 15/12, không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở phía Tây Bắc Bộ và Trung Trung Bộ.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa vài nơi, các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời rét, vùng núi phía Bắc có nơi rét đậm; nhiệt độ thấp nhất trong đợt rét này phổ biến 14-16oC, vùng núi cao 7-10oC. 
Từ đêm 15/12, không khí lạnh lại được tăng cường duy trì gió Đông Bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9 ở vịnh Bắc Bộ, vùng biển ngoài khơi Trung Bộ và khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa), biển động mạnh, sóng biển cao từ 2-4m, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 1.
Ngoài ra do ảnh hưởng của gió mùa Đông Bắc kết hợp với nhiễu động trong đới gió Đông nên từ 15/12 đến hết ngày 17/12 ở các tỉnh từ Quảng Trị đến Bình Định và từ 16-18/12 ở Phú Yên đến Khánh Hòa có mưa vừa, mưa to (tổng lượng mưa trên 200mm), riêng các tỉnh từ Thừa Thiên Huế đến Bình Định có mưa to đến rất to (300-400mm/đợt), cấp độ rủi ro thiên tai cấp 1-2.

3. Tình hình mưa:
3.1. Lượng mưa ngày: Từ 19h00’ ngày 13/12 đến 19h00’ ngày 14/12, khu vực  Trung Bộ có mưa mưa vừa đến mưa to, lượng mưa phổ biến từ 50-100mm, riêng các tỉnh Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, Quảng Ngãi có mưa to đến rất to, lượng mưa phổ biến từ 100-200mm, một số trạm có lượng mưa lớn như:
	Tà Lương (TT. Huế)
	184 mm
	
	Tiên Phước (Quảng Nam)
	263 mm

	Nam Đông (TT. Huế)
	236 mm
	
	Hiệp Đức (Quảng Nam)
	263 mm

	Thượng Nhật (TT. Huế)
	214 mm
	
	Hội Khách (Quảng Nam)
	187 mm

	Trà My (Quảng Nam)
	233 mm
	
	Sơn Giang (Quảng Ngãi)
	138 mm

	Khâm Đức (Quảng Nam)
	260 mm
	
	An Chỉ (Quảng Ngãi)
	181 mm


3.2. Lượng mưa đêm: Từ 19h00’ ngày 14/12 đến 7h00’ ngày 15/12, các tỉnh Trung Bộ từ Quảng Bình đến Bình Định có mưa to, có nơi mưa rất to, lượng mưa phổ biến từ 50-120 mm, riêng Quảng Ngãi có nơi mưa rất to trên diện rộng; một số trạm có lượng mưa lớn như:
	Kiến Giang (Quảng Bình)
	116 mm
	
	Trà Khúc (Quảng Ngãi)
	174 mm

	Đầu Mầu (Quảng Trị)
	111 mm
	
	Sông Vệ (Quảng Ngãi)
	162 mm

	A Lưới (TT. Huế)
	110 mm
	
	An Chỉ (Quảng Ngãi)
	137 mm

	Quảng Ngãi (Quảng Ngãi)
	181 mm
	
	An Nhơn (Bình Định)
	102 mm


3.3. Lượng mưa từ ngày 12/12 đến ngày 14/12/2016: Từ 19h00’ ngày 11/12 đến 19h00’ ngày 14/12, khu vực Trung Bộ có mưa to đến rất to, tổng lượng mưa phổ biến từ 150-300mm, một số trạm có lượng mưa lớn hơn như:
	A Lưới (Thừa Thiên Huế)
	324 mm
	
	An Chỉ (Quảng Ngãi)
	262 mm

	Tà Lương (Thừa Thiên Huế)
	385 mm
	
	Hoài Nhơn (Bình Định)
	296 mm

	Hiệp Đức (Quảng Nam)
	567 mm
	
	Tuy Hòa (Phú Yên)
	326 mm

	Nông Sơn (Quảng Nam)
	438 mm
	
	Phú Lâm (Phú Yên)
	317 mm

	Hội Khách (Quảng Nam)
	369 mm
	
	Nha Trang (Khánh Hòa)
	303 mm


II. TÌNH HÌNH HỒ CHỨA

1. Hồ chứa thủy lợi: 

a) Các hồ chứa khu vực Bắc Trung Bộ:

- Về tích nước: Trung bình đạt từ 80-100% dung tích thiết kế. Riêng tại Thanh Hóa, các hồ mới đạt trung bình 75% dung tích thiết kế.
	Tên tỉnh
	Thanh Hóa
	Nghệ An
	Hà Tĩnh
	Quảng Bình
	Quảng Trị
	Thừa Thiên Huế

	Tỷ lệ tích
	75%
	100%
	95%
	95%
	97%
	83%


- Về tình hình xả tràn các hồ chứa có cửa van: 07 hồ đang vận hành xả (Vực Mấu, Sông Sào, Sông Rác, Kinh Môn, Phú Dụng, Tả Trạch, Châu Sơn), trong đó hồ Tả Trạch xả 1.040m3/s lúc 4h00’ ngày 15/12.

b) Các hồ chứa khu vực Nam Trung Bộ:

- Tình hình tích nước: Trung bình đạt từ 90- 96% dung tích thiết kế. 

	Tên tỉnh
	Đà Nẵng
	Quảng nam
	Quảng Ngãi
	Bình Định
	Khánh Hòa 
	Phú Yên 
	Ninh Thuận
	Bình Thuận

	Tỷ lệ tích
	90%
	95%
	96%
	90%
	92%
	90%
	95%
	95%


- Về tình hình xả tràn các hồ chứa có cửa van: 11 hồ đang vận hành xả (Quảng Nam: Phú Ninh; Quảng Ngãi: Liệt Sơn, Diên Trường; Bình Định: Định Bình, Suối Tre; Bình Thuận: Sông Quao, Cà Giây, Lòng Sông).

c) Các hồ chứa khu vực Tây Nguyên:

- Tình hình tích nước: Trung bình đạt từ 85-95% dung tích thiết kế.

- Về tình hình xả tràn các hồ chứa có cửa van: 02 hồ đang vận hành xả (Đắk Lắk: Krông Buk Hạ, Buôn Yông).

d) Các hồ chứa khu vực Đông Nam Bộ: 

- Tình hình tích nước: Trung bình đạt từ 85-90% dung tích thiết kế. 

- Về tình hình xả tràn các hồ chứa có cửa van: Hồ Dầu Tiếng đang vận hành xả lũ (lưu lượng 4 m3/s).

2. Hồ chứa thủy điện: 

Theo báo cáo nhanh của Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy PCTT&TKCN Bộ Công Thương, tính đến 8h00’ngày 15/12, có 149 hồ cập nhật thông tin, trong đó có 36 hồ xả qua tràn, cụ thể: 
- Khu vực Bắc Trung Bộ: 03/12 hồ xả tràn (A Lưới; Hương Điền, Hương Điền);
- Khu vực duyên hải Nam Trung Bộ có: 21/30 hồ xả tràn (Vĩnh Sơn A, Ka Nak, An Khê, Krông H’năng, Sông Hinh, Sông Ba Hạ, A Vương, Sông Tranh 2, Đakmi 4A, Sông Bung 4,  Sông Bung 4A, Sông Bung 5, Sông Bung 6, Sông Côn 2, Đakđrinh, Sông Giang 2, Đak Mi 4C, Thượng Sông Ông, La Hiêng 2, Khe Diên, Vĩnh Sơn 5)
- Khu vực Tây Nguyên: 11/56 hồ xả tràn (Buôn Kuốp, Srêpôk 3, Srêpôk 4, Đa Nhim, Đại Ninh, Đa Dâng 2, ĐăkSrông, Đrây H’linh 1, Hòa Phú, ĐăkSrông 3A, ĐăkSrông 3B).
Các hồ thủy điện thuộc liên hồ chứa xả lũ với lưu lượng lớn như: Bình Điền (1.014-1.583m3/s), Hương Điền (579-1.707m3/s), A Vương (35-617m3/s), Sông Tranh 2 (195-2.074m3/s), Sông Ba Hạ (2.000-3.200m3/s), Sông Hinh (100-500m3/s). Đến sáng 15/12, các hồ nêu trên đã giảm lưu lượng xả, riêng Sông Ba Hạ lưu lượng xả 2.800m3/s.
III. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO ỨNG PHÓ, KHẮC PHỤC HẬU QUẢ

- Ngày 14/12/2016, Đoàn công tác của Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTT do đồng chí Phó Trưởng ban thường trực Hoàng Văn Thắng làm trưởng đoàn đi kiểm tra, chỉ đạo công tác ứng phó, khắc phục hậu quả mưa lũ tại Phú Yên, Khánh Hòa.
- Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có Công điện số 900/CĐ-BGD&ĐT ngày 14/12/2016 chỉ đạo các Sở Giáo dục và Đào tạo, các trường đại học, cao đẳng, học viện và các đơn vị trực thuộc Bộ khu vực miền Trung triển khai đảm bảo an toàn cho cán bộ, giáo viên và học sinh.

- Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo TW về PCTT theo dõi chặt chẽ diễn biến, cập nhật và chuyển các bản tin về mưa lũ đến thành viên Ban chỉ đạo TWPCTT và các tỉnh, thành phố qua hệ thống tin nhắn; đôn đốc các địa phương thực hiện nghiêm Công điện số 42/CĐ-TW ngày 11/12/2016 của Ban Chỉ đạo. 
- Ban Chỉ huy PCTT&TKCN các tỉnh, thành phố Trung Bộ theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa, lũ và triển khai các biện pháp ứng phó trên địa bàn theo nội dung Công điện số 42/CĐ-TW ngày 11/12/2016 của Ban Chỉ đạo Trung ương PCTT - Ủy ban Quốc gia TKCN, trong đó Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh Thừa Thiên Huế có công điện chỉ đạo các Sở, ngành, địa phương, cho học sinh huyện Phong Điền, Quảng Điền và thị xã Hương Trà nghỉ học; tỉnh Quảng Nam cho học sinh một số xã vùng trũng thuộc các huyện Đại Lộc, Duy Xuyên và TP Hội An nghỉ học.

IV. TÌNH HÌNH THIỆT HẠI VÀ NGẬP LỤT
Theo báo cáo nhanh của các tỉnh Thừa Thiên Huế, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa tình hình thiệt hại trong đợt mưa lũ từ 12-14/12/2016 như sau:

1. Về người:

- Người chết: 02 người chết (Khánh Hòa: 01 người, Thừa Thiên Huế: 01 người).
- Người bị thương: 06 người bị thương (Phú Yên).
2. Về nhà: 49 nhà bị hư hỏng (Khánh Hòa: 11 nhà; Bình Định: 11 nhà; Gia Lai: 02 nhà; Phú Yên: 25 nhà); 1.029 nhà bị ngập (Khánh Hòa 224 nhà; Bình Định: 985 nhà).

3. Về Thủy lợi: 2.515 m3 đất, đá bị cuốn trôi: (Phú Yên: 2.415m3, Bình Định: 100m3); 850m kè bị sạt lở với chiều dài  (Phú Yên).
4. Về Nông nghiệp: 2.282 ha lúa bị ngập, ngã đổ (Phú Yên: 875ha; Bình Định: 1.407ha); 380ha hoa màu bị ngập (Phú Yên: 380ha).
5. Về Chăn nuôi: 137 con gia súc bị chết, cuốn trôi (Phú Yên: 11 con; Bình Định; 126).
6. Về giao thông: Sạt lở: 4.346m3 đất đá sạt lở, bồi lấp trên các tuyến quốc lộ và tỉnh lộ; chiều dài sụt lún, hư hỏng nền, mặt đường: 130m (Phú Yên). 
7. Về ngập lụt:

+ Tỉnh Thừa Thiên Huế: Ngập cục bộ 0,3-0,4m trên 06 tuyến tỉnh lộ TL2, TL10A, TL10C (huyện Phú Vang); ngập cục bộ một số đoạn trên  TL19; TL8A, TL 4 (huyện Quảng Điền); các tuyến đường nội đô ngập 0,2-0,3m.

- Tỉnh Quảng Nam: Ngập lụt cục bộ vùng ven sông thuộc các huyện Đại Lộc, Điện Bàn, Duy Xuyên và TP Hội An.
- Tỉnh Phú Yên, Khánh Hòa: Cơ bản nước đã rút.
Hiện các tỉnh đang tổ chức rà soát, thống kê thiệt hại.
V. CÁC CÔNG VIỆC TRIỂN KHAI TIẾP THEO
1. Theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa, lũ và chủ động triển khai các biện pháp ứng phó thực hiện nội dung Công điện số 42/CĐ-TW ngày 11/12/2016 của Ban Chỉ đạo Trung ương PCTT - Ủy ban Quốc gia TKCN.
2. Kiểm tra các khu vực bị ngập và chia cắt. Tiếp tục rà soát, sơ tán dân tại các vùng thấp trũng, vùng có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất, khu vực hạ du các hồ chứa bị ngập lụt khi xả lũ. Tăng cường lực lượng hướng dẫn giao thông tại các khu vực bị ngập lũ, ngầm, tràn. 
3. Tăng cường phối hợp trong xả lũ hồ chứa để đảm bảo an toàn hồ và không làm gia tăng lũ cho hạ du./.
	 Nơi nhận:

- Các thành viên BCĐ TW về PCTT (để b/c);

- Lãnh đạo Bộ NN&PTNT (để b/c);

- Văn phòng Chính phủ (để b/c);

- Văn phòng UBQGTKCN;

- Cục Trồng trọt, Chăn nuôi;

- Lưu VT.
	KT.CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG
Nguyễn Đức Quang
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